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52 CÔNG BÁO/Số 199+200/Ngày 01-5-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1130/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 1091/TTr-
SKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, 
gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ 02 thủ tuc hành chính có thứ tư A.III.1 và A.III.2 ban hành kèm theo 
Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tuc hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1. Cấp Giấy 
chứng nhận 
tổ chức 
giám định 
sở hữu công 
nghiệp 

1 tháng kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TPHCM 
(244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quận 
3, 
TP.HCM). 

250.000 
đồng 

Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ quyền 
sở hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng và 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ. 
Bước 2: Trong thời hạn 01 tháng kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công 
nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định hồ sơ theo quy 
định: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết định 
cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp và công bố 
trên Công báo Sở hữu công nghiệp, 
Cổng thông tin điện tử của Thành phố 
trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra 
quyết định. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở 
Khoa học và Công nghệ ra thông báo 



STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 
Thông tư số 263/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020. 

Quyết định số 2060/QĐ-
BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

dư định từ chối chấp nhận hồ sơ, 
trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời 
hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo 
để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết 
thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp 
hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, 
không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng 
thì Sở Khoa học và Công nghệ tham 
mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành văn bản từ chối cấp Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
2.Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ 

2. Cấp lại 
Giấy chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định sở hữu 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận hồ 
sơ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TP.HCM 
(244 Điện 

250.000 
đồng 

Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 nộ hồ sơ đề 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ. 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

Ui ữiI 



STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công nghiệp Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quân 
3, 
TP.HCM). 

tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điều và biên pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuê về sở hữu 
công nghiêp, bảo vê quyền 
sở hữu công nghiêp, quyền 
đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà về sở hữu trí tuê; 

Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020. 

Quyết định số 2060/QĐ-
BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Công nghê trình Uy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyết định giải 
quyết hồ sơ theo quy định: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê: Uy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định 
sở hữu công nghiêp và công bố trên 
Công báo Sở hữu công nghiêp, Cổng 
thông tin điên tử của Uy ban nhân dân 
Thành phố trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày ra quyết định. 
- Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở 
Khoa học và Công nghê ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, 
trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời 
hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo 
để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết 
thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp 
hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, 
không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng 
thì Sở Khoa học và Công nghê tham 
mưu Uy ban nhân dân Thành phố ban 
hành văn bản từ chối cấp Giấy chứng 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Khoa học và Công nghệ vê 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyên quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyên tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Thu hồi 
Giấy chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định sở hữu 
công nghiệp 

3 tháng kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TP.HCM 
(244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quận 
3, 
TP.HCM). 

Không Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ vê sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ quyên 
sở hữu công nghiệp, quyên 
đối với giống cây trồng và 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đê 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ 
Bước 2: Trong thời hạn 01 tháng kể 
từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành thông báo vê 
dự định thu hồi Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định sở hữu công nghiệp và 
ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra 
thông báo để tổ chức đó có ý kiến. 
Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, 
Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết 
định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức 
giám định sở hữu công nghiệp hoặc 
quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp và gửi cho các bên. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà về sở hữu trí tuệ. 
Quyết định số 2060/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

STT Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý 

1. Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
hoạt động giám 
định sở hữu công 
nghiệp 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 

Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2. Thủ tục cấp lại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và 



STT Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý 

Giấy chứng nhận 
tổ chức đủ điều 
kiện hoạt động 
giám định sở hữu 
công nghiệp 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 

Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. Q o> 
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